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Xã, phƣờng, 

thị trấn

A B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 Cao Văn Diệm CH 15/3/1950 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trường x

2 Hồ Thị Liên Vợ 20/5/1953 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trường x

2 1 Trần Thị Liệu CH 1/1/1940 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trường x Tuất BHXH

3 1 Nguyễn Thị Thân CH 20/5/1968 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trường X

2 Phạm Nguyễn Khánh Duy Cháu 12/4/2014 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trường X

4 1 Nguyễn Thị Lý CH 11/2/1930 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trường x x

5 1 Trần Đình Mai CH 25/2/1960 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trường x

2 Hồ Thị Tính Vợ 3/2/1959 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trường

6 1 Trần Nho Sỹ CH 20/2/1957 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trường x

2 Lê Thị Soa Vợ 12/8/1959 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trường x

7 1 Trần Thị Hồng CH 2/6/1949 Nữ Kinh Thôn 1 Sơn Trường x 042149006167

3 Hồ Hoài An Cháu 16/2/2009 Nam Kinh Thôn 1 Sơn Trường x
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8 1 Nguyễn Thị Hƣơng CH 1/8/1945 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

1 Trần Thị Minh Lan Con 26/3/1968 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

2 Nguyễn Quang Nhật Cháu 15/10/2006 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

9 1 Phan Thị Liệu CH 8/10/1954 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

10 1 Phạm Thiêm CH 05/05/1942 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

2 Nguyễn Thị Lợi Vợ 10/9/1944 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

11 1 Nguyễn Mạnh Tiến CH 14/1/1994 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường X

2 Nguyễn Thị Hảo Vợ 1/10/1997 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường

3 Nguyễn VĂn Duy Con 21/11/2021 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường

12 1 Nguyễn Văn Lý CH 11/03/1950 Nam Kinh Thôn 3 Sơn Trường X

2 Nguyễn Thị Điểm Vợ 10/10/1953 Nữ Kinh Thôn 3 Sơn Trường X

13 1 Nguyễn Thị Sen CH 10/12/1944 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường x

2 Văn ĐìnhTrung Con 1/10/1979 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Trường X

14 1 Hồ Khánh Lựu CH 10/10/1941 Nam Kinh Thôn 4 Sơn Trường x x

2 Trần Thị Tịnh vợ 1/1/1937 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường X

15 1 Hồ Thị Hồng CH 6/10/1948 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường x

16 1 Võ Thị Lý CH 10/10/1949 Nữ Kinh Thôn 4 Sơn Trường x

17 1 Nguyễn Ngọc Báo CH 15/3/1936 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Trường x x

2 Trần Thị Lý Vợ 3/12/1941 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trường X

18 1 Trần Thị Phong CH 30/4/1944 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trường x

19 1 Nguyễn Thị Liên CH 2/8/1941 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trường x x

20 1 Nguyễn Đình Bá CH 1/1/1956 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Trường x

2 Đinh Thị Nguyệt Vợ 1/2/1960 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trường X

21 1 Nguyễn Văn Minh CH 19/5/1951 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Trường x

2 Lê Thị Vỵ vợ 21/10/1956 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trường X

22 1 Phạm Minh CH 1/5/1944 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Trường x



2 Võ Thị Trâm vợ 3/8/1944 Nữ Kinh Thôn 5 Sơn Trường X

23 1 Lê Văn Bằng CH 19/11/1965 Nam Kinh Thôn 5 Sơn Trường X X

24 1 Hồ Thị Nguyệt CH 25/7/1984 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường

2 Lê Quốc Huy
Con 13/6/2010 Nam Kinh Thôn 6 Sơn Trường

3 Lê Khánh Chi
Con 9/7/2013 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường

25 1 Nguyễn Mạnh Hùng CH 2/6/1973 Nam Kinh Thôn 6 Sơn Trường

2 Trần Thị Thanh Chung Vợ 29/11/1976 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường

3 Nguyễn Thị Hoài Con 12/10/1996 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường

4 Nguyễn Thanh Trà Con 25/7/2013 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường

5 Nguyễn Trà My Con 10/9/2017 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường

6 Nguyễn Bình An Cháu 24/09/2022 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường

26 1 Nguyễn Tiến Dũng CH 20/10/1991 Nam Kinh Thôn 6 Sơn Trường

2 Trần Thị kim Chi Vợ 16/07/1992 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường

3 Nguyễn thị Hà Phương Con 08/09/2015 Nữ Kinh Thôn 6 Sơn Trường

4 Nguyễn Minh Quân Con 22/10/2019 Nam Kinh Thôn 6 Sơn Trường

27 1 Phạm Thị Lục CH 9/4/1947 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Trường x

28 1 Cao Thị giảng CH 19/2/1953 Nữ Kinh Thôn 7 Sơn Trường x

29 1 Trần Anh Tuấn CH 14/6/1985 Nam Kinh Thôn 8 Sơn Trường

2 Đặng Thị Mới Vợ 19/8/1990 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường

3 Trần Long Nhật Con 22/11/2012 Nam Kinh Thôn 8 Sơn Trường

4 Trần Anh Huy Con 28/3/2018 Nam Kinh Thôn 8 Sơn Trường

30 1 Trần Thị Tam CH 7/5/1944 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường x

Lê Ngọc Trâm Cháu 04/11/2007 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường X ghép khẩu

31 1 Nguyễn Trọng Giáo CH 10/5/1948 Nam Kinh Thôn 8 Sơn Trường x

2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 9/6/1948 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường X

32 1 nguyễn Thị Vân CH 1/1/1938 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường x x



33 1 Trần Văn Tý CH 1/12/1948 Nam Kinh Thôn 8 Sơn Trường x

2 Lê Thị Thanh Vợ 1/4/1956 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường X

34
1  Trần Thị Vinh CH 12/06/1988 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường

2 Hồ Quỳnh Lan Con 20/05/2009 Nữ Kinh Thôn 8 Sơn Trường

3 Hồ Mạnh Hòa Con 15/11/2015 Nam Kinh Thôn 8 Sơn Trường

35 1 Nguyễn Thị Xuân CH 16/1/1955 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường

2 Trần Văn Phương Con 28/6/1990 Nam Kinh Thôn 9 Sơn Trường

36 1 Phạm Thị Sơn Ca CH 6/10/1982 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường

3 Trần Đức Lương Con 23/4/2005 Nam Kinh Thôn 9 Sơn Trường

4 Trần Khánh Vy Con 22/1/2013 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường

5 Trần Gia Bảo Con 4/2/2016 Nam Kinh Thôn 9 Sơn Trường

37 1 Phạm Thị Thu Hiền CH 26/09/1981 Nữ Kinh Thôn 9 Sơn Trường

2 Trần Phi Hùng Con 24/06/2007 Nam Kinh Thôn 9 Sơn Trường

38 1 Nguyễn Thị Nga CH 9/11/1979 Nữ Kinh Thôn 10 Sơn Trường x

2 Nguyễn Đức Chung Con 11/11/2000 Nam Kinh Thôn 10 Sơn Trường

3 Nguyễn Thị Kiều Phương Con 5/8/2005 Nữ Kinh Thôn 10 Sơn Trường

45 9 0 2

NGƢỜI LẬP BIỂU

Tổng: 38 hộ, 79 khẩu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Ngày      28    tháng     10   năm 2022

Nguyễn Thị Thanh Huyền Lê Đức Thuận

(Ký và ghi rõ họ tên) CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)
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